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1. Đặt vấn đề
Sản xuất cơ khí là ngành công nghiệp nền

tảng trong cơ cấu phát triển kinh tế của mỗi
quốc gia, cung cấp máy móc, thiết bị và giải
pháp kỹ thuật cho các lĩnh vực công nghiệp
chế tạo, xây dựng, giao thông, năng lượng và
góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ
của đất nước. Tại Việt Nam, cơ khí được xác
định là một trong những ngành công nghiệp
ưu tiên phát triển, thể hiện qua nhiều chính
sách hỗ trợ của Chính phủ về tín dụng, thuế
và đổi mới công nghệ sản xuất. Tuy nhiên,
trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến
động, tác động kéo dài của các cuộc khủng
hoảng chuỗi cung ứng đã làm gia tăng mức độ

rủi ro trong hoạt động của các DNSX cơ khí
trong nước. Nhiều DN phải đối mặt với tình
trạng thiếu vốn đầu tư đổi mới công nghệ, hạn
chế trong năng lực thiết kế, chế tạo, phụ thuộc
vào máy móc và nguyên vật liệu nhập khẩu
cũng như chịu áp lực cạnh tranh ngày càng
lớn từ các DN nước ngoài. Trong giai đoạn
2022-2024, sự biến động mạnh của giá
nguyên liệu đầu vào và chi phí logistics cùng
với yêu cầu ngày càng gia tăng về các tiêu
chuẩn kỹ thuật từ thị trường xuất khẩu đã
khiến cho việc hoạch định chiến lược, kiểm
soát chi phí và lựa chọn phương án đầu tư trở
thành những thách thức không nhỏ đối với
DN cơ khí. Trong bối cảnh đó, yêu cầu về một
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Nghiên cứu sử dụng mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính (SEM) để phân tích các
yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chiến lược (Strategic Management

Accounting - SMA) và tác động của việc áp dụng SMA đến việc ra quyết định chiến lược
(Strategic Decision-Making - SDM) tại các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) cơ khí Việt Nam.
Dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát 294 nhà quản trị cấp cao, cán bộ phụ trách kế toán
và nhân viên kế toán thuộc các DN là thành viên của Hiệp hội DN Cơ khí Việt Nam (VAMI).
Kết quả chỉ ra rằng cả 7 yếu tố trong mô hình nghiên cứu đề xuất đều có ảnh hưởng đến áp
dụng SMA, theo thứ tự tác động giảm dần là: (1) Áp lực cạnh tranh, (2) Nhận thức về tính
không chắc chắn của môi trường kinh doanh, (3) Trình độ công nghệ thông tin (CNTT), (4)
Quy mô DN, (5) Trình độ của nhân viên kế toán, (6) Chiến lược kinh doanh của DN và (7) Sự
tham gia của nhà quản trị. Ngoài ra, kết quả cũng xác nhận việc áp dụng SMA có tác động
tích cực và đáng kể đến việc ra quyết định chiến lược tại các DN khảo sát. Những phát hiện
này cung cấp cơ sở thực tiễn giúp các DNSX cơ khí Việt Nam tổ chức hệ thống SMA hiệu quả
hơn, từ đó nâng cao chất lượng thông tin phục vụ ra quyết định, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản
trị trong môi trường kinh doanh nhiều biến động và cạnh tranh.
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hệ thống thông tin phục vụ RQĐCL trở nên
cấp thiết. Trên thực tế, nhiều DN cơ khí hiện
nay còn thiếu công cụ quản trị phù hợp để kịp
thời xử lý, phân tích thị trường và đối thủ
cạnh tranh, từ đó dẫn đến những hạn chế về
khả năng dự báo chi phí, quá trình lập kế
hoạch, lựa chọn phương án kinh doanh và
định hướng chiến lược gặp nhiều khó khăn. 

Kế toán quản trị chiến lược (SMA) được
các nhà nghiên cứu trên thế giới đề xuất như
một phương pháp tiếp cận hữu ích, có thể hỗ
trợ nhà quản lý trong việc định hình chiến
lược cạnh tranh và tổ chức thực hiện kế hoạch
kinh doanh trong môi trường bất định. Khác
với kế toán quản trị (KTQT) truyền thống chủ
yếu tập trung vào dữ liệu nội bộ, SMA tích
hợp cả thông tin tài chính và thông tin phi tài
chính, giữa dữ liệu nội bộ với thông tin từ thị
trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và các
xu hướng ngành - từ đó phục vụ hiệu quả cho
quá trình RQĐCL (Oboh và cộng sự, 2017).
Tuy nhiên tại Việt Nam, các nghiên cứu thực
nghiệm về SMA còn hạn chế, đặc biệt là trong
bối cảnh của các DNSX cơ khí - một lĩnh vực
có đặc điểm quản lý chi phí phức tạp, yêu cầu
cao về đổi mới công nghệ và chi phí cố định
lớn, việc RQĐCL lại càng cần đến những
công cụ quản trị có chiều sâu và toàn diện như
SMA. Đến nay, chưa có nghiên cứu nào khảo
sát SMA được áp dụng như thế nào trong các
DN cơ khí, chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố
nào và liệu nó có thực sự góp phần cải thiện
chất lượng RQĐCL hay không. Nghiên cứu
của nhóm tác giả được thực hiện nhằm thu
hẹp khoảng trống trong tài liệu, làm rõ vai trò
của SMA trong các DNSX cơ khí tại Việt
Nam thông qua trả lời 2 câu hỏi: (1) Những
yếu tố nào ảnh hưởng đến áp dụng SMA trong
các DNSX cơ khí tại Việt Nam; (2) Việc áp
dụng SMA có tác động như thế nào đến việc
RQĐCL tại các DN này?

2. Cơ sở lý luận và các lý thuyết nền của
nghiên cứu

2.1. Tổng quan về kế toán quản trị chiến
lược và việc ra quyết định chiến lược

Kế toán quản trị chiến lược (SMA) là một
nhánh phát triển mở rộng của KTQT, được
giới thiệu lần đầu bởi Simmonds (1981), với
định hướng rõ ràng về tính “chiến lược” trong
việc sử dụng thông tin. Phạm vi thông tin
không chỉ giới hạn ở các yếu tố nội tại của
DN mà còn ở rộng cả thông tin bên ngoài liên

quan đến xu hướng thị trường, đối thủ cạnh
tranh và khách hàng - những yếu tố có vai trò
quyết định đến năng lực thích ứng và khả
năng tạo lập lợi thế cạnh tranh cho DN. Theo
các nghiên cứu tổng quan (Bromwich, 1990;
Cadez & Guilding, 2008; Cinquini &
Tenucci, 2007; Guilding, Cravens, & Tayles,
2000), SMA gồm nhiều thành phần kỹ thuật
đặc thù, có thể phân thành 5 nhóm:

- Kỹ thuật chi phí: chi phí thuộc tính
(Attribute costing), kế toán chi phí theo hoạt
động (Activities Based Costing), chi phí vòng
đời sản phẩm (Life cycle costing), chi phí
mục tiêu (Target costing - TC), chi phí chất
lượng (Quality costing), chi phí chuỗi giá trị
(Value chain costing) và chi phí Kaizen
(Kaizen costing).

- Lập kế hoạch, kiểm soát và đo lường hiệu
quả hoạt động: Điểm chuẩn (Benchmarking)
và thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard).

- Ra quyết định chiến lược: Chi phí quản
trị chiến lược (Strategic costing manage-
ment), chiến lược định giá (Strategic pricing)
và định giá thương hiệu (Brand valuation).

- Kế toán đối thủ cạnh tranh: Đánh giá chi
phí của đối thủ cạnh tranh (Competitor cost
assessment), giám sát vị trí của đối thủ cạnh
tranh (Competitive position monitoring) và
đánh giá hoạt động của đối thủ cạnh tranh
(Competitor performance appraisal). 

- Kế toán khách hàng: Phân tích lợi nhuận
của khách hàng (Customer profitability
analysis) và đánh giá giá trị lâu dài của khách
hàng (Lifetime customer profitability analy-
sis).

Ra quyết định chiến lược (SDM) là quá
trình lựa chọn các phương án tối ưu nhằm đạt
được mục tiêu dài hạn của DN. Các quyết
định chiến lược thường liên quan đến việc
xác định thị trường mục tiêu, lựa chọn công
nghệ sản xuất, định vị sản phẩm, phân bổ
nguồn lực và định hình vị thế cạnh tranh của
DN. Quá trình RQĐCL hiệu quả cần được hỗ
trợ bởi một hệ thống thông tin quản trị có khả
năng tích hợp cả dữ liệu nội bộ và thông tin
từ môi trường bên ngoài, đồng thời phản ánh
được mối quan hệ giữa chiến lược và hiệu quả
hoạt động (Anh, 2012). Trong mối liên hệ đó,
SMA đóng vai trò là hệ thống thông tin hỗ trợ
toàn diện, không chỉ giúp DN kiểm soát chi
phí và hiệu quả quản trị nội bộ tốt hơn mà còn
góp phần cải thiện chất lượng ra quyết định ở
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cấp độ chiến lược thông qua đánh giá vị thế
của DN trên thị trường, nhận diện rủi ro từ đối
thủ và thay đổi trong nhu cầu khách hàng
(Cadez & Guilding, 2008). Từ đó có thể thấy,
nghiên cứu về mối quan hệ giữa SMA và
SDM là cần thiết và có cơ sở lý luận vững
chắc. Việc nhận diện các yếu tố ảnh hưởng
đến áp dụng SMA cũng là điều kiện tiên
quyết để phát huy vai trò của SMA trong việc
hỗ trợ DN nâng cao chất lượng RQĐCL.

2.2. Các lý thuyết nền của nghiên cứu
Lý thuyết ngẫu nhiên 
Lý thuyết ngẫu nhiên (Contingency

Theory) là một trong những nền tảng lý luận
quan trọng trong nghiên cứu KTQT, lý giải sự
đa dạng trong cách thức tổ chức áp dụng các
công cụ và hệ thống quản trị (Chenhall,
2003). Theo lý thuyết này, không tồn tại một
mô hình kế toán tối ưu với mọi tổ chức. Thay
vào đó, tính phù hợp và hiệu quả của các công
cụ kế toán phụ thuộc vào sự tương thích với
các yếu tố ngữ cảnh. Đối với các nghiên cứu
thực nghiệm về SMA, nhiều tác giả cũng đã
sử dụng lý thuyết ngẫu nhiên để giải thích tác
động của các yếu tố ngẫu nhiên bên trong và
bên ngoài DN đến quyết định lựa chọn và
mức độ triển khai SMA trong từng DN như:
áp lực cạnh tranh, nhận thức về tính không
chắc chắn của môi trường kinh doanh, quy
mô DN, trình độ CNTT, chiến lược kinh
doanh và sự tham gia của người làm kế toán
(Cadez & Guilding, 2008; Cinquini &
Tenucci, 2007; Kalkhouran, Nedaei, & Rasid,
2017; Pavlatos, 2015; Quon, 2020; Quy,
2021; Turner & Endres, 2017). Dựa trên lập
luận của lý thuyết ngẫu nhiên, có thể hiểu
rằng sự khác biệt trong mức độ áp dụng SMA
giữa các DN không phải là biểu hiện của sự
thiếu nhất quán trong thực tiễn mà phản ánh
tính thích nghi và linh hoạt của các DN trong
các điều kiện môi trường khác nhau.

Lý thuyết hành vi tổ chức 
Lý thuyết hành vi tổ chức (Organizational

Behavior Theory) tập trung vào nghiên cứu
cách thức cá nhân và nhóm trong tổ chức tác
động đến hiệu quả hoạt động quản trị
(Argyris & Kaplan, 1994). Trong nghiên cứu
này, lý thuyết hành vi tổ chức được sử dụng
để làm rõ vai trò của yếu tố con người trong
việc triển khai SMA. Việc áp dụng các công
cụ SMA không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố
ngẫu nhiên thuộc về bối cảnh tổ chức mà còn

bị chi phối bởi thái độ, nhận thức, năng lực
chuyên môn, khả năng nhận diện vấn đề chiến
lược và mức độ sẵn sàng đổi mới trong tư duy
quản trị. Hai yếu tố là trình độ của nhân viên
kế toán và sự tham gia của nhà quản trị được
đưa vào mô hình như những yếu tố phản ánh
mức độ chủ động và cam kết của các chủ thể
đối với việc chấp nhận và vận dụng SMA. 

Lý thuyết ra quyết định 
Lý thuyết ra quyết định (Decision-Making

Theory) cung cấp nền tảng lý luận để phân
tích quá trình cá nhân và tổ chức đưa ra lựa
chọn giữa các phương án hành động trong
điều kiện không chắc chắn và thông tin không
hoàn hảo (Simon, 2013), trong đó nhấn mạnh
vai trò của hệ thống thông tin quản trị như
một công cụ hỗ trợ nhà quản lý đánh giá các
lựa chọn chiến lược, dự báo hệ quả và lựa
chọn phương án tối ưu. Vận dụng lý thuyết ra
quyết định có thể lý giải được tác động của
việc áp dụng SMA đến việc RQĐCL của DN.
Khi SMA được triển khai hiệu quả, DN
không chỉ nắm bắt tốt hơn các yếu tố chi phí
và hiệu suất nội tại mà còn có khả năng phân
tích xu hướng thị trường, hành vi khách hàng
và mức độ cạnh tranh, từ đó nâng cao tính
hợp lý, độ chính xác và khả năng thích ứng
của các QĐCL. 

3. Tổng quan nghiên cứu và phát triển
các giả thuyết nghiên cứu 

Dựa trên các lý thuyết nền và tổng quan
các nghiên cứu đã được thực hiện trong và
ngoài nước, nghiên cứu này đề xuất mô hình
gồm bảy yếu tố ảnh hưởng đến mức độ áp
dụng SMA, đồng thời kiểm định tác động của
việc áp dụng SMA đến quá trình RQĐCL tại
các DNSX cơ khí Việt Nam. Việc lựa chọn
các yếu tố trong mô hình được kế thừa từ các
nghiên cứu trước, tuy nhiên các bằng chứng
thực nghiệm hiện có vẫn còn chưa thống nhất
hoặc chủ yếu tập trung vào một số ngành kinh
tế nhất định. Do đó, việc kiểm định lại mô
hình trong bối cảnh ngành sản xuất cơ khí -
một lĩnh vực có đặc thù riêng về chuỗi sản
xuất, vòng đời sản phẩm và mức độ cạnh
tranh là cần thiết.

3.1. Quy mô doanh nghiệp và mức độ áp
dụng SMA

Từ góc độ nguồn lực, các DN có quy mô
lớn thường sở hữu nền tảng tài chính vững
chắc, đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp và hệ
thống CNTT phát triển hơn. Đây là những
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điều kiện cần thiết để triển khai thành công
các kỹ thuật SMA vốn đòi hỏi mức độ đầu tư
nhất định về cả chi phí, thời gian và năng lực
tổ chức (THẢO, 2022). Theo (Chenhall,
2003), quy mô DN có mối liên hệ chặt chẽ
với mức độ phức tạp trong việc ra quyết định,
từ đó dẫn đến yêu cầu cao hơn đối với chất
lượng thông tin kế toán cung cấp. Trong khi
đó, SMA với đặc điểm tích hợp thông tin bên
trong và bên ngoài DN, đặc biệt là thông tin
về khách hàng, đối thủ cạnh tranh và thị
trường, được xem là một công cụ phù hợp để
đáp ứng các yêu cầu này (Cadez & Guilding,
2008). Tuy nhiên, (Cadez & Guilding, 2008)
cũng lưu ý rằng không phải mọi DN quy mô
lớn đều triển khai SMA ở mức cao, bởi điều
này còn phụ thuộc vào định hướng chiến
lược, văn hóa tổ chức và nhận thức của lãnh
đạo cấp cao. Mặc dù vậy, đa số các nghiên
cứu thực nghiệm, bao gồm cả các nghiên cứu
tại Việt Nam đều ghi nhận xu hướng áp dụng
SMA cao hơn ở các DN có quy mô lớn. Từ
những luận điểm trên, lấy bối cảnh nghiên
cứu là các DNXS cơ khí Việt Nam, nhóm tác
giả đề xuất giả thuyết thứ nhất:

Giả thuyết H1: Quy mô DN có ảnh hưởng
cùng chiều đến mức độ áp dụng SMA tại các
DNSX cơ khí Việt Nam.

3.2. Áp lực cạnh tranh và mức độ áp
dụng SMA

Nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng
mức độ cạnh tranh trong ngành có thể là động
lực thúc đẩy DN cải tiến hệ thống quản trị.
Theo (Guilding et al., 2000), áp lực từ đối thủ
buộc DN phải liên tục nâng cao năng lực
phân tích thị trường, dự báo hành vi cạnh
tranh và tối ưu hóa cơ cấu chi phí. Những yêu
cầu này khiến KTQT truyền thống trở nên
không còn đủ đáp ứng và từ đó dẫn đến nhu
cầu chuyển sang sử dụng SMA như một giải
pháp phù hợp hơn. Tương tự, các nghiên cứu
của (Cadez & Guilding, 2008; Cinquini &
Tenucci, 2007; Pavlatos, 2015) đều xác nhận
rằng trong môi trường cạnh tranh ngày càng
gia tăng, nhà quản trị càng cần các hệ thống
thông tin đa chiều, linh hoạt và hướng ngoại
và vì vậy DN có xu hướng áp dụng SMA ở
mức độ cao hơn để phục vụ lập chiến lược
giá, định vị sản phẩm và giám sát phản ứng
của đối thủ. Trong bối cảnh DNSX cơ khí
Việt Nam, áp lực cạnh tranh không chỉ đến từ
các DN trong nước mà còn từ các DN FDI có

lợi thế vượt trội về công nghệ và chi phí. Vì
vậy, nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

Giả thuyết H2: Áp lực cạnh tranh có ảnh
hưởng cùng chiều đến mức độ áp dụng SMA
tại các DNSX cơ khí Việt Nam.

3.3. Trình độ CNTT và mức độ áp dụng
SMA

Công nghệ thông tin ngày càng giữ vai trò
thiết yếu trong việc nâng cao hiệu quả quản
trị DN. Đối với hệ thống SMA, CNTT không
chỉ hỗ trợ thu thập và xử lý dữ liệu lớn mà còn
cho phép tích hợp thông tin nội bộ với dữ liệu
từ môi trường bên ngoài, vốn là đặc điểm cốt
lõi của SMA (Elbashir, Collier, & Sutton,
2011; Granlund, 2011). Theo (Chenhall &
Langfield-Smith, 1998), trình độ CNTT của
DN càng cao thì khả năng triển khai và vận
hành các công cụ SMA càng hiệu quả, nhờ
vào khả năng xử lý dữ liệu kịp thời, chính
xác. CNTT hiện đại còn giúp các nhà quản trị
dễ dàng truy cập và trực quan hóa dữ liệu
chiến lược, hỗ trợ lập kế hoạch và đánh giá
hiệu suất theo thời gian thực (Ravichandran,
Lertwongsatien, & Lertwongsatien, 2005). Ở
chiều ngược lại, các DN có hạ tầng công nghệ
yếu sẽ gặp khó khăn trong việc thu thập dữ
liệu phức tạp từ môi trường bên ngoài, hạn
chế năng lực tích hợp thông tin, từ đó cản trở
việc áp dụng SMA một cách hiệu quả (Rom
& Rohde, 2006). Với những phân tích trên,
trình độ CNTT được xem xét như là một yếu
tố tác động đến sự thay đổi thực hành KTQT
hay cụ thể là vận dụng SMA. Vì vậy, nghiên
cứu đề xuất giả thuyết:

Giả thuyết H3: Trình độ CNTT có ảnh
hưởng cùng chiều đến mức độ áp dụng SMA
tại các DNSX cơ khí Việt Nam.

3.4. Chiến lược kinh doanh và mức độ áp
dụng SMA

Chiến lược kinh doanh là yếu tố trung tâm
định hình mục tiêu dài hạn và phương hướng
phát triển của DN. Tùy theo định hướng chiến
lược cụ thể, như dẫn đầu chi phí hay khác biệt
hóa sản phẩm, các DN sẽ có nhu cầu khác
nhau về loại thông tin phục vụ quá trình ra
quyết định. (Cadez & Guilding, 2008) nhấn
mạnh rằng các DN theo đuổi chiến lược khác
biệt hóa hoặc đổi mới thường có xu hướng áp
dụng các kỹ thuật SMA ở mức độ cao hơn
nhằm phục vụ việc phân tích hành vi khách
hàng, giám sát đối thủ cạnh tranh và phát triển
lợi thế chiến lược. Bên cạnh đó, các DN ưu
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tiên chiến lược tối ưu hóa chi phí lại tập trung
nhiều hơn vào việc tối ưu hóa chuỗi giá trị,
kiểm soát chi phí và cải thiện năng suất -
những nội dung mà SMA cũng có thể đáp ứng
hiệu quả. Như vậy, dù theo định hướng chiến
lược nào, việc áp dụng SMA vẫn có tính thích
ứng cao nếu được thiết kế phù hợp. Vì vậy,
giả thuyết thứ tư được phát biểu như sau:

Giả thuyết H4: Chiến lược kinh doanh có
ảnh hưởng cùng chiều đến mức độ áp dụng
SMA tại các DNSX cơ khí Việt Nam.

3.5. Nhận thức về tính không chắc chắn
của môi trường kinh doanh và mức độ áp
dụng SMA

Môi trường kinh doanh hiện đại đặc trưng
bởi sự biến động nhanh, khó dự đoán và chịu
tác động đa chiều từ công nghệ, chính sách,
thị trường và hành vi tiêu dùng. Trong bối
cảnh đó, việc nhận thức về tính không chắc
chắn của môi trường trở thành một yếu tố
quan trọng thúc đẩy DN chủ động tìm kiếm
và sử dụng các công cụ hỗ trợ ra quyết định
có tính dự báo và định hướng dài hạn như
SMA (Chenhall & Morris, 1986). Một số
nghiên cứu thực nghiệm (Cadez & Guilding,
2008; THẢO, 2022) đã cho thấy sự nhận thức
cao về bất định môi trường có mối liên hệ
chặt chẽ với việc áp dụng các công cụ SMA.
Tác giả đề xuất giả thuyết nghiên cứu thứ
năm:

Giả thuyết H5: Nhận thức về tính không
chắc chắn của môi trường kinh doanh có ảnh
hưởng cùng chiều đến mức độ áp dụng SMA
tại các DNSX cơ khí Việt Nam.

3.6. Sự tham gia của nhà quản trị và mức
độ áp dụng SMA

Theo lý thuyết hành vi tổ chức, mức độ
tham gia của nhà quản trị, đặc biệt là trong
giai đoạn hoạch định và thực thi chiến lược có
ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn, áp
dụng và duy trì các công cụ quản trị tiên tiến
như SMA (Abernethy & Bouwens, 2005). Sự
hỗ trợ của nhà quản trị giúp giảm thiểu rào
cản tâm lý và tổ chức trong quá trình thay đổi
hệ thống quản trị, đặc biệt khi DN triển khai
các kỹ thuật SMA yêu cầu sự hợp tác liên
phòng ban, tích hợp thông tin từ nhiều nguồn
và đầu tư vào phân tích dữ liệu có chiều sâu
(Chenhall & Langfield-Smith, 1998). Nghiên
cứu của (Cadez & Guilding, 2008) cũng
khẳng định rằng vai trò lãnh đạo có thể thúc
đẩy hoặc kìm hãm quá trình áp dụng SMA tùy

thuộc vào mức độ nhận thức chiến lược, khả
năng ra quyết định và cam kết thực hiện của
nhà quản trị. Tại Việt Nam, nghiên cứu
(THẢO, 2022) ghi nhận rằng sự tham gia của
nhà quản trị là yếu tố quan trọng ảnh hưởng
đến thực hành SMA, nhưng tác động chưa ổn
định và còn phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức
và văn hóa DN. Từ những lập luận lý thuyết
và bằng chứng thực nghiệm, nghiên cứu đề
xuất giả thuyết:

Giả thuyết H6: Sự tham gia của nhà quản
trị có ảnh hưởng cùng chiều đến mức độ áp
dụng SMA tại các DNSX cơ khí Việt Nam.

3.7. Trình độ của nhân viên kế toán và
việc áp dụng SMA

Khác với kế toán truyền thống thường giới
hạn trong phạm vi ghi nhận và báo cáo thông
tin tài chính, kế toán viên trong môi trường
SMA được kỳ vọng đóng vai trò tư vấn, tham
mưu chiến lược và hỗ trợ nhà quản trị trong
việc ra quyết định. Theo (Chenhall &
Langfield-Smith, 1998), mức độ tham gia của
kế toán viên vào các hoạt động quản trị, đặc
biệt là hoạch định và kiểm soát chiến lược có
vai trò then chốt trong việc triển khai thành
công các công cụ KTQT hiện đại như SMA.
(Rowe, Birnberg, & Shields, 2008) cho rằng
sự chủ động, kỹ năng phân tích và khả năng
phối hợp liên phòng ban của người làm kế
toán là điều kiện cần thiết để SMA vận hành
hiệu quả. Khi kế toán viên tham gia tích cực
vào quá trình lập kế hoạch, đánh giá đối thủ,
phân tích khách hàng và theo dõi thị trường,
họ sẽ đóng góp đáng kể vào việc cung cấp
thông tin chiến lược kịp thời và có giá trị. Từ
các phân tích trên, tác giả kỳ vọng trình độ
của nhân viên kế toán sẽ làm gia tăng mức độ
áp dụng SMA tại các DNSX cơ khí Việt Nam.
Giả thuyết H7 được phát biểu:

Giả thuyết H7: Trình độ của nhân viên kế
toán có ảnh hưởng cùng chiều đến mức độ áp
dụng SMA tại các DNSX cơ khí Việt Nam.

3.8. Mức độ áp dụng SMA và việc ra
quyết định chiến lược

Một QĐCL hiệu quả cần hướng đến những
khía cạnh cốt lõi là: (1) nâng cao độ chính xác
trong xây dựng và lựa chọn chiến lược, thông
qua việc sử dụng thông tin có hệ thống và căn
cứ thực tiễn; (2) hỗ trợ tối ưu hóa chiến lược
chi phí, đặc biệt trong các ngành sản xuất có
cấu trúc chi phí phức tạp; tăng cường khả
năng cạnh tranh thông qua việc đánh giá vị
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thế DN trong tương quan với đối thủ và thị
trường (Porter, 1985); cung cấp nền tảng để
giám sát và đánh giá hiệu quả thực thi chiến
lược nhằm đảm bảo sự nhất quán và khả năng
điều chỉnh kịp thời (Kaplan & Norton, 1996);
nâng cao năng lực thích ứng với thay đổi từ
môi trường bên ngoài, nhất là trong bối cảnh
công nghệ và thị trường nhiều biến động. Các
kỹ thuật của SMA như chi phí chiến lược,
phân tích chuỗi giá trị hay đánh giá khách
hàng và đối thủ có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh
thông qua nâng cao chất lượng ra quyết định
(Cadez & Guilding, 2008; Pavlatos, 2015).

Trong bối cảnh các DNSX cơ khí Việt
Nam phải đối mặt với áp lực chi phí đầu vào,
rủi ro thị trường và yêu cầu đổi mới công
nghệ, việc RQĐCL đúng và kịp thời là yếu tố
quyết định. Nghiên cứu kỳ vọng rằng những
DN chủ động áp dụng SMA sẽ có khả năng
cao hơn trong việc định hình chiến lược cạnh
tranh, phân bổ nguồn lực và phản ứng linh
hoạt trước biến động của môi trường. Vì vậy,
tác giả đề xuất giả thuyết nghiên cứu thứ tám:

Giả thuyết H8: Mức độ áp dụng SMA có
ảnh hưởng cùng chiều đến việc RQĐCL của
các DNSX cơ khí Việt Nam.

Với 08 giả thuyết như đã trình bày, mô
hình nghiên cứu được mô tả như Hình 1:

4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Thiết kế bảng hỏi và lựa chọn

thang đo
Kết hợp tổng quan các nghiên cứu thực

nghiệm có liên quan và trao đổi với các
chuyên gia trong lĩnh vực KTQT và quản trị
DN, nhóm tác giả đã xây dựng bảng khảo sát
gồm 39 biến quan sát, sử dụng thang đo
Likert 5 điểm nhằm ghi nhận mức độ đồng
thuận của người trả lời với các nội dung khảo
sát (từ “1 - Hoàn toàn không đồng ý” đến “5
- Hoàn toàn đồng ý”). Riêng biến “Quy mô
DN” được đo lường thông qua giá trị Logarit
tự nhiên của tổng vốn kinh doanh, tổng doanh
thu và tổng tài sản của các DN thuộc mẫu
khảo sát. Các biến quan sát được phát triển
trên cơ sở kế thừa, chọn lọc từ các nghiên cứu
trước (Anh, 2012; Cadez & Guilding, 2008;
Cinquini & Tenucci, 2010; Pavlatos, 2015;
Quon, 2020; Quy, 2021) và điều chỉnh nhằm
đảm bảo phù hợp với bối cảnh thực tiễn của
các DNSX cơ khí Việt Nam. Trước khi triển
khai khảo sát chính thức, bảng hỏi được kiểm
định sơ bộ thông qua phỏng vấn 15 chuyên
gia thuộc 3 nhóm đối tượng: (1) nhà quản
lý/giám đốc tài chính; (2) kế toán trưởng/phụ
trách kế toán của DN cơ khí; (3) nhà nghiên
cứu trong lĩnh vực KTQT DN. Trên cơ sở góp
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ý phản hồi, nội dung bảng hỏi được điều
chỉnh, hoàn thiện như sau:

- Biến “Quy mô DN” (SIZE) được đo
lường thông qua 3 chỉ số: tổng nguồn vốn
kinh doanh (SIZE 1); tổng tài sản (SIZE 2);
tổng doanh thu (SIZE 3).

- Biến “Áp lực cạnh tranh” (COMP) có 5
quan sát phản ánh các áp lực canh tranh về:
kênh phân phối (COMP 1); doanh thu/thị
phần (COMP 2); giá (COMP 3); chất lượng
và sự đa dạng của sản phẩm (COMP 4); các
dịch vụ sau bán (COMP 5).

- Biến “Trình độ CNTT” (TECH) có 4
quan sát: ứng dụng CNTT trong xây dựng
định hướng chiến lược (TECH 1); kỹ thuật
sản xuất dựa vào công nghệ (TECH 2); sử
dụng phần mềm hoạch định tổng thể ERP
trong công tác kế toán và quản trị DN (TECH
3); sử dụng CNTT để cải thiện quy trình ra
quyết định hoặc giải thích các quyết định
(TECH 4).

- Biến “Chiến lược kinh doanh” (STRA)
có 3 quan sát đo lường định hướng chiến
lược: khác biệt hóa sản phẩm (STRA 1); dẫn
đầu về chi phí (STRA 2); chiến lược tích hợp
(STRA 3).
- Biến “Nhận thức về tính không chắc chắn
của môi trường kinh doanh” (PEU) được đo
lược bởi 5 quan sát: nhận thức về sự thay đổi
của nền kinh tế vĩ mô và ngành (PEU 1); nhận
thức những thay đổi trong quy định, chính
sách của chính phủ (PEU 2); nhận thức về
hành động của đối thủ cạnh tranh (PEU 3);
nhận thức hành động của nhà cung cấp (PEU
4); nhận thức về xu hướng tiêu dùng (PEU 5).
- Biến “Sự tham gia của nhà quản trị”
(MANA) có 4 quan sát: nhà quản trị có hiểu
biết về SMA (MANA 1); nhà quản trị có nhu
cầu áp dụng SMA (MANA 2); nhà quản trị
chấp nhận chi phí để áp dụng các kỹ thuật
SMA (MANA 3); nhà quản trị sử dụng thông
tin SMA để ra quyết định (MANA 4).
- Biến “Trình độ của nhân viên kế toán”
(ACCO) được đo lường bởi 3 quan sát: năng
lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp
(ACCO 1); khả năng phân tích vấn đề theo
yêu cầu chiến lược (ACCO 2); khả năng thích
ứng với môi trường luôn thay đổi trong thời
đại công nghệ số (ACCO 3).
- Biến “Mức độ áp dụng SMA” (SMA)
được đo lường bởi việc đánh giá mức độ áp
dụng 10 kỹ thuật SMA phổ biến tại các

DNSX cơ khí Việt Nam theo kết quả phỏng
vấn chuyên gia và nghiên cứu điển hình, bao
gồm: chi phí thuộc tính (SMA 1); ABC (SMA
2); chi phí mục tiêu (SMA 3); chi phí theo
vòng đời sản phẩm(SMA 4); chi phí Kaizen
(SMA 5); chi phí chuỗi giá trị (SMA 6); chi
phí chiến lược (SMA 7); phân tích lợi nhuận
khách hàng (SMA 8); đánh giá chi phí đối thủ
cạnh tranh (SMA 9) và chiến lược định giá
(SMA 10).
- Biến “Ra quyết định chiến lược” (SDM)
có 5 quan sát đánh giá mức độ ảnh hưởng của
SMA đến RQĐCL: cải thiện độ chính xác của
QĐCL (SDM 1); giúp DN tối ưu hóa chiến
lược chi phí (SDM 2); giúp DN tối ưu hóa
chiến lược cạnh tranh (SDM 3); cải thiện hiệu
quả giám sát và đánh giá hiệu suất (SDM 4);
giúp DN thích ứng với thay đổi thị trường
(SDM 5).

4.2. Chọn mẫu và thu thập dữ liệu
Nghiên cứu giới hạn phạm vi khảo sát là

các DN thành viên của Hiệp hội DN Cơ khí
Việt Nam (VAMI), tập trung vào 3 nhóm
ngành: sản xuất máy móc thiết bị, sản xuất
linh kiện và thiết bị cho ngành công nghiệp ô
tô, xe máy và sản xuất thiết bị điện, điện tử.
Trong vòng 2 tháng (tháng 3 và 4 năm 2025),
chúng tôi đã tiếp cận và nhận được sự đồng
thuận tham gia khảo sát từ 87 trên tổng số 146
DN thuộc VAMI. Trong số này có 59 công ty
cổ phần (67.8%) và 28 công ty TNHH
(32.2%). Về quy mô vốn, 33 DN (38%) có
vốn đăng ký từ 50 đến 100 tỷ đồng, số còn lại
là các DN có vốn trên 100 tỷ đồng. Do đặc
điểm của nhóm khảo sát là các DN quy mô
vừa và lớn, đại diện cho các phân ngành cơ
khí trọng điểm, nghiên cứu lựa chọn phương
pháp lấy mẫu phi xác suất có chủ đích (judg-
ment sampling), dựa trên tiêu chí về mức độ
am hiểu chuyên môn và kinh nghiệm thực
tiễn về KTQT và KTQT chiến lược. Đối
tượng khảo sát gồm: nhà quản trị các cấp,
giám đốc tài chính, kế toán trưởng và kế toán
viên - những người được kỳ vọng có nhận
thức đầy đủ về vai trò của KTQT trong hỗ trợ
RQĐCL. Mỗi DN được mời gửi từ 7 đến 9
phiếu khảo sát trực tuyến thông qua nền tảng
Google Docs. Tổng cộng, nhóm nghiên cứu
nhận được 313 phản hồi hợp lệ trên tổng số
450 phiếu khảo sát được phát ra, đạt tỷ lệ
phản hồi 69.55%. Sau bước sàng lọc để loại
bỏ các phiếu thiếu thông tin hoặc không nhất
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quán, 294 phiếu đã được chọn để đưa vào
phân tích định lượng bằng phần mềm
SmartPLS 4.0.

5. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
5.1. Đánh giá mô hình đo lường
- Đánh giá tính tin cậy: Theo (Hair, Risher,

Sarstedt, & Ringle, 2019), các thang đo được
coi là đáng tin cậy khi hệ số tải ngoài (outer
loading) ≥ 0.7, Cronbach’s Alpha và
Composite Reliability (CR) ≥ 0.7. Trong lần
chạy đầu tiên, 5 biến (COMP3, PEU5,
MAN4, SMA1, SMA9, SMA10) có outer

loading nhỏ hơn 0.7 nên bị loại bỏ. Kết quả
đánh giá lần thứ hai (Bảng 1), tất cả các biến
còn lại đều đạt yêu cầu về outer loading,
Cronbach’s Alpha và CR, cho thấy thang đo
có độ tin cậy cao.

- Đánh giá tính hội tụ: Tất cả các biến tiềm
ẩn đều có phương sai trích trung bình
(Average Variance Extracted - AVE)  > 0.5
(dao động từ 0.531 đến 0.666), cho thấy mức
hội tụ đạt yêu cầu (Hair và cộng sự, 2019).

- Đánh giá tính phân biệt: Giá trị phân biệt
được kiểm tra bằng tiêu chí (Fornell &
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Bảng 1: Kết quả kiểm tra độ tin cậy và hội tụ của thang đo

(Nguồn: Kết quả phân tích trên Smart PLS 4.0) 
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Larcker, 1981). Theo đó, một biến tiềm ẩn đạt
yêu cầu khi căn bậc hai của AVE lớn hơn hệ
số tương quan của biến đó với bất kỳ biến nào
khác trong mô hình. Kết quả (Bảng 2) cho
thấy điều kiện này được thỏa mãn, khẳng
định tính phân biệt giữa các khái niệm trong
mô hình.

5.2. Kiểm định mô hình cấu trúc SEM
-  Kiểm tra đa cộng tuyến: Hiện tượng đa

cộng tuyến trong mô hình SEM được đánh
giá thông qua hệ số phóng đại phương sai
(VIF). Kết quả cho thấy tất cả các biến đều có
VIF < 3 (Bảng 3), cho thấy mô hình không vi
phạm giả định về đa cộng tuyến.

- Phân tích Bootstrap (Bảng 3) cho thấy tất
cả các mối quan hệ giữa các biến đều có giá
trị p < 0.05, hàm ý các mối liên hệ trong mô
hình đều có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Do

đó, tất cả các giả thuyết H1 đến H8 đều được
chấp nhận.

- Kết quả mô hình SEM cho thấy biến phụ
thuộc Mức độ áp dụng SMA (SMA) chịu tác
động đồng thời của 7 biến độc lập với hệ số
hồi quy chuẩn hóa lần lượt là: Áp lực cạnh
tranh (COMP) = 0.568; nhận thức về mức độ

không chắc chắn của môi trường (PEU) =
0.441; trình độ CNTT (TECH) = 0.397; quy
mô DN (SIZE) = 0.324; trình độ của nhân
viên kế toán (ACCO) = 0.271; chiến lược
kinh doanh (STRA) = 0.211; sự tham gia của
nhà quản trị (MANA) = 0.176.

- Biến phụ thuộc Ra quyết định chiến
lược (SDM) chịu ảnh hưởng trực tiếp từ
Mức độ áp dụng SMA, với hệ số hồi quy
chuẩn hóa đạt 0.489.
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Bảng 2: Kết quả kiểm định giá trị phân biệt Fornell - Lacker

(Nguồn: Kết quả phân tích trên Smart PLS 4.0)

Bảng 3: Kết quả ước lượng mô hình (Path Coefficients)

(Nguồn: Kết quả phân tích trên Smart PLS 4.0) 
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Về khả năng giải thích của mô hình, giá trị
R2 hiệu chỉnh (Adjusted R²) đạt 0.525 đối với
biến SMA, và 0.379 đối với SDM, cho thấy
mô hình có mức độ giải thích khá, nhưng vẫn
còn dư địa cải thiện nhằm nâng cao khả năng
dự báo. Kết quả này là cơ sở để tiếp tục phân
tích sâu hơn về mức độ và cơ chế tác động của
từng yếu tố đến áp dụng SMA và SDM trong
thực tiễn DNSX cơ khí Việt Nam (Hình 2).

5.3. Thảo luận
Kết quả phân tích mô hình SEM cho thấy cả

8 giả thuyết nghiên cứu đều được chấp nhận,
hàm ý rằng các yếu tố được đề xuất đều có tác
động đáng kể đến mức độ áp dụng SMA cũng
như ảnh hưởng của áp dụng SMA đến việc
RQĐCL tại các DNSX cơ khí Việt Nam:

Trước hết, phân tích hệ số hồi quy chuẩn
hóa và giá trị f² cho thấy Áp lực cạnh tranh
(COMP) là yếu tố có tác động mạnh nhất đến
mức độ áp dụng SMA (β = 0.568; f² = 0.36).
Kết quả này củng cố các phát hiện trước đây
của (Anh, 2012; Cadez & Guilding, 2008;
Guilding et al., 2000; THẢO, 2022), đồng
thời phản ánh thực trạng ngành cơ khí Việt
Nam hiện nay đang chịu sức ép cạnh tranh rất
lớn từ các DN FDI. Áp lực cạnh tranh không
chỉ đến từ công nghệ, thiết bị, nguyên vật liệu
mà còn ở trình độ nhân lực, chất lượng và sự
đa dạng của sản phẩm, cũng như khả năng

tiếp cận thị trường. Ngoài ra, tốc độ thay đổi
công nghệ và chu kỳ sống sản phẩm ngày
càng rút ngắn cũng làm gia tăng tính bất định
trong sản xuất cơ khí. Những yếu tố này đã
thúc đẩy các DNSX cơ khí Việt Nam cần phải
áp dụng các công cụ quản trị hiện đại như
SMA để phân tích thị trường, khách hàng, đối
thủ, tối ưu hóa chiến lược định giá và nâng
cao hiệu quả ra quyết định.

Nhận thức về tính không chắc chắn của
môi trường kinh doanh (PEU) và trình độ
CNTT (TECH) là hai yếu tố có tác động trung
bình đến mức độ áp dụng SMA, với hệ số f²
lần lượt là 0.23 và 0.18. Điều này cho thấy
khả năng nhận diện rủi ro từ môi trường bên
ngoài và vai trò của năng lực công nghệ trong
thúc đẩy DN ứng dụng các công cụ quản trị
hiện đại như SMA. Kết quả này tương đồng
với nghiên cứu của (Cadez & Guilding, 2008;
Granlund, 2011; Pavlatos, 2015; THẢO,
2022) đồng thời phù hợp với bối cảnh CMCN
4.0, nơi dữ liệu lớn và môi trường kinh doanh
biến động nhanh đòi hỏi thông tin quản trị
phải có tính tích hợp và dự báo cao. Khi các
DN có khả năng nhận diện được biến động
môi trường và có nền tảng công nghệ vững
chắc, họ sẽ chủ động hơn trong việc sử dụng
các công cụ quản trị mang tính dự báo và tích
hợp như SMA. 
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(Nguồn: Kết quả phân tích trên Smart PLS 4.0) 
Hình 2: Kết quả ước lượng PLS-SEM
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Quy mô DN (SIZE), trình độ của nhân
viên kế toán (ACCO), chiến lược kinh doanh
(STRA) và sự tham gia của nhà quản trị
(MANA) đều có ảnh hưởng cùng chiều
nhưng ở mức thấp hơn đến việc áp dụng SMA
(f² < 0.15). Kết quả này cho thấy mặc dù các
yếu tố nội tại vẫn đóng vai trò nhất định,
nhưng không mạnh bằng các yếu tố thuộc về
môi trường cạnh tranh và công nghệ. Đặc
biệt, sự tham gia của nhà quản trị có hệ số ảnh
hưởng nhỏ nhất (f² = 0.06), cho thấy vai trò
lãnh đạo chiến lược trong triển khai SMA tại
DN cơ khí còn hạn chế. Điều này có thể lý
giải từ thực trạng đặc thù của đội ngũ quản lý
tại các DN cơ khí phần lớn trưởng thành từ kỹ
sư, có chuyên môn sâu về kỹ thuật nhưng còn
hạn chế về kỹ năng quản lý tổng hợp. Hạn chế
này khiến họ ít có xu hướng chủ động ứng
dụng các công cụ quản trị hiện đại như SMA,
đồng thời làm giảm hiệu quả phối hợp trong
tổ chức triển khai hệ thống KTQT DN.

Quan trọng hơn cả, mô hình cho thấy mức
độ áp dụng SMA có ảnh hưởng đáng kể đến
RQĐCL (SDM) (β = 0.489; f² = 0.28). Điều
này khẳng định luận điểm cốt lõi của lý thuyết
ra quyết định, theo đó việc sử dụng hệ thống
thông tin chiến lược chất lượng cao như SMA
sẽ giúp nhà quản trị cải thiện độ chính xác,
khả năng dự báo và năng lực phản ứng trong
quá trình hoạch định và điều chỉnh chiến lược.
Mức R² điều chỉnh đạt 37.9% cho biến SDM
cũng là mức giải thích khá, phản ánh rằng
SMA có giá trị thực tiễn trong hỗ trợ các
DNSX cơ khí Việt Nam trong việc RQĐCL.

6. Kết luận
Nghiên cứu này đã góp phần mở rộng hiểu

biết thực nghiệm về vai trò của SMA đối với
việc RQĐCL tại các DNSX cơ khí Việt Nam.
Dựa trên mô hình SEM và khảo sát từ 294
đáp viên thuộc các DN thành viên của VAMI,
kết quả cho thấy có 7 yếu tố ảnh hưởng đáng
kể đến việc áp dụng SMA. Đặc biệt, áp lực
cạnh tranh, nhận thức về sự không chắc chắn
của môi trường kinh doanh và trình độ CNTT
được xác định những yếu tố quan trọng hàng
đầu. Từ những phát hiện này, nhóm tác giả có
một số khuyến nghị:

- Thứ nhất, các DNSX cơ khí cần đầu tư
nâng cao năng lực CNTT và nâng cao trình độ
cho đội ngũ kế toán theo hướng chuyên sâu,
có khả năng tham mưu, tham gia vào quá trình
RQĐCL nhằm tăng khả năng áp dụng SMA.

- Thứ hai, các nhà quản trị cần nhận thức
rõ hơn vai trò của thông tin chiến lược trong
bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng

bất định, từ đó tăng cường sự tham gia vào
quá trình vận hành SMA như một công cụ hỗ
trợ định hình chiến lược.

- Thứ ba, các hiệp hội và cơ quan quản lý
cần xây dựng các chương trình đào tạo thực
tiễn, phổ biến kỹ thuật SMA phù hợp với đặc
thù ngành cơ khí nhằm tạo điều kiện để DN
chủ động ứng dụng công cụ này hiệu quả hơn
trong bối cảnh cạnh tranh và chuyển đổi số
ngày càng mạnh mẽ.!
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Summary

This study employs structural equation
modeling (SEM) to analyze the factors influ-
encing the adoption of Strategic Management
Accounting (SMA) and its impact on
Strategic Decision-Making (SDM) in
Vietnamese mechanical manufacturing enter-
prises. Data were collected through a survey
of 294 senior executives, chief accountants
and accountants of enterprises under the
Vietnam Association of Mechanical Industry
(VAMI). The results indicate that all seven
proposed factors significantly influence SMA
adoption, ranked in descending order of
impact as follows: (1) Competitive pressure;
(2) Perceived environmental uncertainty; (3)
Information technology capability; (4) Firm
size; (5) Accountants’ competence, (6)
Business strategy, and (7) Management
involvement. Furthermore, the findings con-
firm that the adoption of SMA has a signifi-
cant and positive impact on SDM within the
surveyed enterprises. These insights provide
a practical foundation for mechanical manu-
facturing firms to more effectively organize
their SMA systems, thereby improving the
quality of decision-support information and
better meeting management requirements in
an increasingly volatile and competitive busi-
ness environment.
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